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Đợt 

TN MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên chuyên ngành Điểm TB Điểm RL TCTL Xếp loại Ghi chú

1 LK2 B1902758 Huỳnh Thị Thúy Hằng  11/04/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.53 88 141 Giỏi Thủ khoa 

2 LK2 B1902850 Tô Đức Bình  06/10/2001 LK1963A2 Luật Hành chính 3.42 82 145 Giỏi

3 LK2 B1902790 Nguyễn Thị Thanh Nguyên  02/04/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.36 84 141 Giỏi

4 LK2 B1902791 Trần Thị Bích Nguyệt  22/06/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.35 89 145 Giỏi

5 LK2 B1902972 Nguyễn Thị Thùy Dương  27/02/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.3 97 141 Giỏi

6 LK1 B1903006 Nguyễn Thị Tiểu Mi  09/08/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.29 82 141 Giỏi

7 LK2 B1902874 Hà Thị Ngọc Huyền  01/04/2001 N LK1963A2 Luật Hành chính 3.29 81 141 Giỏi

8 LK2 B1902778 Lê Thị Cẩm Lình  02/11/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.29 87 141 Giỏi

9 LK2 B1902809 Lê Hồng Hải Sơn  11/05/2001 LK1963A1 Luật Hành chính 3.29 94 141 Giỏi

10 LK1 B1902804 Tô Thị Kim Phụng  28/11/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.27 96 148 Giỏi

11 LK2 B1903067 Nguyễn Thị Như Ý  04/02/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.26 91 141 Giỏi

12 LK2 B1903131 Trần Thị Yến Nhi  19/02/2001 N LK1963A2 Luật Hành chính 3.25 85 141 Giỏi

13 LK2 B1902987 Trần Thị Mỹ Huyền  13/03/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.25 87 141 Giỏi

14 LK2 B1902983 Nguyễn Ngọc Hiền  31/08/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.24 85 141 Giỏi

15 LK2 B2002040 Lê Nguyễn Như Nguyện  25/07/2002 N LK2063A1 Luật Hành chính 3.23 80 141 Giỏi

16 LK1 B1903051 Trần Thị Ngọc Trâm  19/12/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.22 86 141 Giỏi

17 LK2 B1902736 Hồ Thị Khả Ái  06/01/2001 N LK1963A1 Luật Hành chính 3.2 82 141 Giỏi

18 LK2 B1903124 Võ Thị Bích Ngọc  08/04/2001 N LK1963A2 Luật Hành chính 3.2 82 141 Giỏi
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1 LK2 B1902889 Phạm Trúc Linh  13/10/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.78 88 145 Giỏi Thủ khoa 

2 LK2 B1903033 Phạm Thị Tú Sương  14/12/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.73 86 145 Giỏi

3 LK2 B1902952 Nguyễn Tường Vy  07/08/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.72 83 141 Giỏi

4 LK2 B1902913 Nguyễn Minh Phú  08/03/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.7 85 145 Giỏi

5 LK2 B1902888 Ngô Thị Khánh Linh  14/12/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.57 81 141 Giỏi

6 LK2 B1902747 Trần Thị Mỹ Duyên  07/12/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.57 82 147 Giỏi

7 LK2 B1903130 Phạm Nguyễn Yến Nhi  31/10/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.57 82 151 Giỏi
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8 LK1 B1902750 Đỗ Phước Đạt  08/03/2001 LK1964A1 Luật Thương mại 3.56 82 141 Giỏi

9 LK2 B1902803 Võ Kim Phúc  01/02/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.52 89 148 Giỏi

10 LK2 B1902880 Tiết Minh Khang  02/10/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.52 90 147 Giỏi

11 LK2 B1902757 Đoàn Công Hậu  11/11/2001 LK1964A1 Luật Thương mại 3.5 90 141 Giỏi

12 LK2 B1903168 Võ Văn Trương  13/08/2001 LK1964A3 Luật Thương mại 3.48 84 143 Giỏi

13 LK1 B1902930 Nguyễn Nhật Minh Thùy  15/04/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.46 87 141 Giỏi

14 LK2 B1902925 Bùi Đình Nhựt Thắng  04/05/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.45 96 141 Giỏi

15 LK2 B1902859 Võ Hồng Mỹ Duyên  13/04/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.44 86 145 Giỏi

16 LK2 B1902899 Võ Ngọc Ngân  06/07/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.44 92 141 Giỏi

17 LK1 B1902977 Võ Thị Cẩm Giang  26/03/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.43 90 141 Giỏi

18 LK2 B1902788 Phan Thị Bích Ngọc  01/01/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.42 84 141 Giỏi

19 LK1 B1903043 Lê Thị Anh Thư  14/11/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.41 84 141 Giỏi

20 LK2 B1902982 Võ Minh Hiếu  04/11/2001 LK1964A3 Luật Thương mại 3.41 84 143 Giỏi

21 LK2 B1903155 Tạ Anh Thư  30/01/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.41 98 141 Giỏi

22 LK2 B1903164 Nguyễn Thái Trân  28/03/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.39 80 141 Giỏi

23 LK2 B1902775 Hà Thúc Lâm  19/10/2001 LK1964A1 Luật Thương mại 3.39 92 149 Giỏi

24 LK2 B1902904 Huỳnh Phương Nhi  25/05/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.38 83 145 Giỏi

25 LK2 B1902829 Phan Vũ Khánh Trân  19/11/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.38 92 141 Giỏi

26 LK2 B1903157 Huỳnh Cẩm Tiên  07/08/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.37 80 141 Giỏi

27 LK2 B1902991 Nguyễn Văn Khang  14/02/2001 LK1964A3 Luật Thương mại 3.37 93 141 Giỏi

28 LK2 B1902973 Lê Trần Xuân Đào  28/01/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.35 82 141 Giỏi

29 LK2 B1903166 Nguyễn Minh Trí  12/11/2001 LK1964A3 Luật Thương mại 3.35 82 141 Giỏi

30 LK2 B1902860 Nguyễn Thị Thùy Dương  15/09/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.35 85 141 Giỏi

31 LK2 B1902923 Nguyễn Văn Chí Thanh  02/01/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.35 99 141 Giỏi

32 LK2 B1903099 Dương Cát Huỳnh  10/09/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.34 81 149 Giỏi

33 LK2 B1903092 Nguyễn Thị Hoàng Hân  12/01/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.34 86 145 Giỏi

34 LK2 B1902795 Phạm Thị Yến Nhi  29/01/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.34 90 141 Giỏi

35 LK1 B1902989 Đặng Minh Kha  12/10/2000 LK1964A3 Luật Thương mại 3.33 81 143 Giỏi

36 LK2 B1902794 Nguyễn Ngọc Nhi  05/04/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.32 87 143 Giỏi

37 LK2 B1902992 Dư Thị Kim Khánh  17/12/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.31 82 143 Giỏi

38 LK2 B1903174 Lê Hoàng Vinh  08/01/2000 LK1964A3 Luật Thương mại 3.3 86 141 Giỏi

39 LK1 B1902999 Đoàn Thị Mỹ Lệ  24/09/2000 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.29 81 143 Giỏi

40 LK2 B1902920 Dương Đặng Phước Sang  21/07/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.29 82 145 Giỏi

41 LK2 B1902871 Lư Gia Hiệp  01/10/2001 LK1964A2 Luật Thương mại 3.29 85 143 Giỏi

42 LK2 B1903053 Phạm Thị Mộng Trân  20/02/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.29 92 141 Giỏi

43 LK2 B1902733 Trần Thị Thúy An  14/04/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.28 81 141 Giỏi

44 LK2 B1902939 Trần Thị Ngọc Trâm  05/08/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.27 86 141 Giỏi

45 LK2 B1902905 Ngô Ngọc Nhi  21/09/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.27 88 141 Giỏi

46 LK2 B1903012 Trần Mỹ Kim Ngọc  01/06/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.26 82 141 Giỏi



47 LK2 B1902812 Lý Huỳnh Thái  13/04/2001 LK1964A1 Luật Thương mại 3.26 84 141 Giỏi

48 LK2 B1902900 Trần Lê Bích Ngọc  12/10/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.24 85 141 Giỏi

49 LK2 B1903165 Trần Huyền Trân  06/04/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.23 81 141 Giỏi

50 LK2 B1902954 Nguyễn Thị Ngọc Yến  09/07/2001 N LK1964A2 Luật Thương mại 3.22 81 141 Giỏi

51 LK1 B1902772 Võ Thiên Kim  10/07/2001 N LK1964A1 Luật Thương mại 3.21 84 145 Giỏi

52 LK2 B1902956 Nguyễn Thị Thúy An  15/05/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.21 87 143 Giỏi

53 LK2 B1903031 Trần Thị Kim Quyên  07/03/2001 N LK1964A3 Luật Thương mại 3.2 87 141 Giỏi
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1 LK1 B1902843 Nguyễn Như Ý  23/03/2001 N LK1965A1 Luật Tư pháp 3.76 95 141

Xuất 

sắc Thủ khoa 

2 LK1 B1902940 Nguyễn Thị Huế Trân  02/05/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.54 94 147 Giỏi

3 LK2 B1902949 Liêu Kỳ Văn  12/07/2001 LK1965A2 Luật Tư pháp 3.52 92 141 Giỏi

4 LK2 B1903027 Nguyễn Song Phụng  04/03/2001 N LK1965A1 Luật Tư pháp 3.51 90 145 Giỏi

5 LK1 C2000142 Bùi Như Phương  17/02/1999 N LK2065L1 Luật Tư pháp 3.5 87 141 Giỏi

6 LK2 B1902969 Nguyễn Bảo Duy  06/01/2001 LK1965A1 Luật Tư pháp 3.47 96 141 Giỏi

7 LK1 B1902946 Nguyễn Thị Bích Tuyền  13/04/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.46 81 141 Giỏi

8 LK2 B1902929 Hồ Lê Thuần  21/02/2002 LK1965A2 Luật Tư pháp 3.45 82 141 Giỏi

9 LK2 B1902958 Phan Quốc Anh  17/11/2001 LK1965A1 Luật Tư pháp 3.45 87 141 Giỏi

10 LK2 B1902852 Nguyễn Ngọc Chọn  10/02/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.39 83 141 Giỏi

11 LK2 B1903044 Trịnh Thị Yến Thư  05/12/2001 N LK1965A1 Luật Tư pháp 3.34 93 141 Giỏi

12 LK1 C2000140 Lâm Thị Yến Nhi  16/04/1999 N LK2065L1 Luật Tư pháp 3.3 86 141 Giỏi

13 LK2 B1902827 Nguyễn Bảo Trâm  03/09/2001 N LK1965A1 Luật Tư pháp 3.27 91 141 Giỏi

14 LK2 B1903163 Lê Thị Kiều Trân  26/03/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.26 85 141 Giỏi

15 LK1 B1903109 Thị Cẩm Lai  18/07/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.25 82 145 Giỏi

16 LK1 B1903154 Phan Diễm Thúy  03/03/2001 N LK1965A2 Luật Tư pháp 3.25 94 141 Giỏi

Tổng cộng: 87 sinh viên

Trợ lý đào tạo


